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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Tại Việt Nam, trong những năm vừa qua, tình hình ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc ngày càng nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân khác 

nhau. Tuy nhiên, quy chế pháp lý về bồi thƣờng thiệt hại do hành vi 

gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc của doanh nghiệp ở Việt Nam dƣờng 

nhƣ còn chƣa đầy đủ, đồng bộ, thống nhất và toàn diện. Để khắc phục 

những tồn tại này thì việc đánh giá một cách toàn diện, có hệ thống 

trên phƣơng diện lý luận và thực tiễn pháp luật về bồi thƣờng thiệt hại 

do hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc của doanh nghiệp gây ra là 

cần thiết nhằm khuyến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực thi lĩnh vực pháp luật này ở nƣớc ta. Vì vậy, tôi lựa 

chọn đề tài “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp gây 

ô nhiễm môi trường nước theo quy định của pháp luật Việt Nam” 

làm luận văn Thạc sĩ Luật học của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Trong quá trình tìm hiểu, có một số công trình khoa học nghiên 

cứu liên quan đến nội dung của đề tài nhƣ: 

-“Xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trƣờng tại Việt Nam”, Luận án tiến sĩ của tác giả Vũ 

Thu Hạnh, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, năm 2004. 

- “Trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật 

về môi trƣờng gây nên tại Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trƣờng của Đại học Luật Hà Nội, năm 2007. 

- “Bồi thƣờng thiệt hại do làm ô nhiễm môi trƣờng theo pháp luật 

dân sự Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ ngành Luật Dân sự, Chu Thu 

Hiền, Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội, năm 2011. 

- “Pháp luật về bồi thƣờng thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi 

trƣờng của doanh nghiêp ở Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ ngành Luật 

Kinh tế, Lê Thị Thoa, Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội, năm 

2015. 

- “Trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại của doanh nghiệp gây ô 

nhiễm môi trƣờng theo pháp luật Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ, Phạm 

Thị Lệ Quyên, Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế, năm 2016. 
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-“Trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do làm ô nhiễm môi trƣờng 

theo quy định của pháp luật Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ, Nguyễn 

Thị Kim Ngân, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, năm 2017. 

Các công trình nghiên cứu này đã giải quyết đƣợc một số vấn đề 

lý luận, đánh giá thực trạng pháp luật về bồi thƣờng thiệt hại về môi 

trƣờng (trong đó có ô nhiễm môi trƣờng) và đề xuất giải pháp góp 

phần hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này v.v. Tuy nhiên, đi sâu tìm 

hiểu, nghiên cứu một cách có hệ thống đầy đủ, toàn diện trên phƣơng 

diện lý luận và thực tiễn về pháp luật về bồi thƣờng thiệt hại do hành 

vi gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc của doanh nghiệp ở Việt Nam thì 

dƣờng nhƣ còn thiếu một công trình nhƣ vậy. Kế thừa các kết quả 

nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố, Luận văn đi sâu 

tìm hiểu pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh 

nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc theo pháp luật Việt Nam. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Tìm hiểu đề tài này, luận văn xác định mục đích nghiên cứu tổng 

quát là đƣa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về trách 

nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu, luận văn xác định các nhiệm 

vụ nghiên cứu cụ thể sau đây: 

- Hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật 

về bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp  gây ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc. 

- Phân tích khái niệm, đặc điểm của pháp luật về trách nhiệm bồi 

thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc; yêu 

cầu điều chỉnh của pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do 

doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. 

-  Đánh giá quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về 

trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc. 
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- Những gợi mở cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện lĩnh 

vực pháp luật này. 

-  Đánh giá thực trạng pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt 

hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc ở Việt Nam; đƣa 

ra giải pháp góp phần hoàn thiện lĩnh vực pháp luật về trách nhiệm 

bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc ở 

Việt Nam. 

4. Đối tƣợng và Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu ở các quy định của Luật 

bảo vệ môi trƣờng năm 2014, Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản 

hƣớng dẫn thi hành về xác định thiệt hại về ô nhiễm môi trƣờng nói 

chung và ô nhiễm môi trƣờng nƣớc nói riêng; trách nhiệm bồi thƣờng 

thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng nói chung và trách nhiệm 

bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

nói riêng. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Không gian nghiên cứu: Các vấn đề  lý luận và thực tiễn về trách 

nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc theo pháp luật Việt Nam. 

Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2004 đến năm 2019. 

Địa bàn nghiên cứu: Cả nƣớc 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu dựa trên phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa 

học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác - Lê 

nin. Bên cạnh đó, luận văn còn sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu 

cụ thể sau đây: 

- Phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp lịch sử, phƣơng pháp so 

sánh v.v đƣợc sử dụng trong Chƣơng 1 -  nghiên cứu những vấn đề lý 

luận về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô 

nhiễm môi trƣờng nƣớc. 

-  Phƣơng pháp diễn giải, phƣơng pháp đánh giá, phƣơng pháp so 

sánh, đối chiếu v.v đƣợc sử dụng trong Chƣơng 2  -  nghiên cứu thực 
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trạng pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp 

gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. 

-  Phƣơng pháp bình luận, phƣơng pháp tổng hợp, phƣơng pháp 

quy nạp v.v đƣợc sử dụng trong Chƣơng 3 -  nghiên cứu giải pháp 

hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh 

nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận văn 

6.1. Ý nghĩa khoa học của Luận văn 

 Luận văn đã làm sáng tỏ vấn đề trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại 

do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. Làm rõ quy định hiện 

hành của pháp luật Việt Nam về vấn đề này, từ đó đƣa ra những căn 

cứ pháp lý vận dụng vào thực tiễn thi hành; chỉ ra đƣợc những ƣu 

điểm, bất cập và hạn chế trong quy định của pháp luật và thực tiễn áp 

dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp 

gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc để giải quyết các vụ việc tranh chấp 

giữa chủ thể doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc với chủ thể 

bị thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc của doanh 

nghiệp. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn của Luận văn 

Nhận diện những hạn chế thƣờng gặp trong quá trình thực hiện 

pháp luật trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô 

nhiễm môi trƣờng nƣớc. Từ đó đề xuất hƣớng khắc phục nhằm nâng 

cao hiệu quả trong thời gian tới. 

7. Kết cấu của Luận văn 

Ngoài Phần mở đầu, Danh mục các từ viết tắt,  Mục lục, Kết luận 

và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của Luận văn đƣợc chia 

thành 03 chƣơng nhƣ sau: 

- Chƣơng 1: Lý luận về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do 

doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. 

-  Chƣơng 2:  Thực trạng pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng 

thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. 

-  Chƣơng 3: Các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh 

nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. 



5 
 

Chƣơng 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI 

THƢỜNG THIỆT HẠI DO DOANH NGHIỆP GÂY Ô NHIỄM 

MÔI TRƢỜNG NƢỚC 

 

1.1. Lý luận về bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô 

nhiễm môi trƣờng nƣớc 

1.1.1. Môi trường nước 

Việt Nam đứng trong hàng ngũ của các quốc gia đang phát triển 

và cũng đang phải đối đầu với vấn đề môi trƣờng
1
. 

Môi trường nước được hiểu là môi trường mà những cá thể tồn 

tại, sinh sống và tương tác qua lại đều bị ảnh hưởng và phụ thuộc vào 

nước. Môi trường nước có thể bao quát trong một lưu vực rộng lớn 

hoặc chỉ chứa trong một giọt nước. 

1.1.2. Ô nhiễm môi trường nước 

Dƣới góc độ pháp lý, ô nhiễm môi trƣờng là: “ là sự biến đổi của 

các thành phần môi trƣờng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật 

môi trƣờng và tiêu chuẩn môi trƣờng gây ảnh hƣởng xấu đến con 

ngƣời và sinh vật”
2
. 

Có nhiều cách hiểu về ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, “ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc là sự biến đổi của các thành phần môi trƣờng không phù 

hợp với tiêu chuẩn môi trƣờng nƣớc, gây ảnh hƣởng xấu đến con 

ngƣời và sinh vật”
3
. 

Như vây, có thể hiểu ô nhiễm môi trường nước là sự biến đổi của 

các thành phần của môi trường nước không còn phù hợp với quy 

chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường nước, gây ảnh 

hưởng đến con người và sinh vật. 

1.1.2.1. Nguyên nhân gây ô nhiễm nước 

Ô nhiễm nƣớc tự nhiên và ô nhiễm nƣớc có nguồn gốc nhân tạo 

là sự thải các chất độc hại chủ yếu dƣới các dạng lỏng, gây ra bởi con 

ngƣời làm thay đổi chất lƣợng và khả năng sử dụng nƣớc. 

                                           
 1

Trƣờng Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật Môi Trường, Nxb Công An Nhân Dân, Hà 

Nội, 2006, tr 5. 
2
 Khoản 8, Điều 3, Luật  BVMT năm 2014 

 
3
Phạm Ngọc Hồ-Đồng Kim Loan -Trịnh Thị Thanh, Giáo trình cơ sở môi trường Nước, Nxb giáo dục. 
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1.1.2.2. Đặc điểm của ô nhiễm môi trường nước 

Nƣớc bị ô nhiễm thƣờng có mùi hôi khó chịu, màu nƣớc không 

bình thƣờng nhƣ nƣớc sạch, thƣờng có màu đen, các loài  động vật 

dần chết đi do nƣớc quá bẩn,và có nguy cơ bị cạn kiệt. 

Ví dụ: Thực tế là nƣớc thải của Công ty cổ phần Vedan Việt Nam 

đã thải trực tiếp từ cửa cống xả thẳng ra sông
4
. 

1.1.2.3. Tình hình ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam hiện nay 

Tại các thành phố lớn, lƣợng nƣớc thải chƣa qua xử lý của hàng 

trăm cơ sở sản xuất công nghiệp xả thẳng ra môi trƣờng là nguyên 

nhân chính gây ô nhiễm môi trƣờng nguồn nƣớc. Đó là, các nhà máy 

dệt may, nhà máy sản xuất giấy và bột giấy, nƣớc thải thƣờng vƣợt 

đến 84 lần so với quy chuẩn cho phép nên đã gây ô nhiễm nặng nề 

các vùng nƣớc mặt
5
. 

Thực trạng nƣớc thải của các khu công nghiệp khi xả thải ra môi 

trƣờng đều có các thông số ô nhiễm cao hơn nhiều lần quy chuẩn cho 

phép, có nơi vƣợt quy chuẩn dành cho nƣớc thải công nghiệp (QCVN 

40:2011/BTNMT) từ 4.500 đến 210.000 lần
6
. 

Cùng với các khu công nghiệp thì các làng nghề cũng là nguyên 

nhân gây ô nhiễm nguồn nƣớc. Theo kết quả điều tra từ các làng 

nghề, trung bình hàng ngày có tới 15.000 m
3 

nƣớc thải phát sinh mà 

phần lớn là chƣa đƣợc xử lý và xả thải trực tiếp ra các kênh mƣơng, 

ao hồ khu vực làng nghề và vùng lân cận
7
. 

Tình trạng ô nhiễm nƣớc ở các đô thị thấy rõ nhất là ở thành phố 

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cả nƣớc hiện có 787 đô thị với 

3.000.000 m3 nƣớc thải ngày/đêm nhƣng hầu hết chƣa đƣợc xử lý
8
. 

Ở khu vực nông thôn, tình trạng ô nhiễm nguồn nƣớc cũng không 

ngừng gia tăng. Bên cạnh đó, việc lạm dụng các chất bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp dẫn đến các nguồn nƣớc ở sông, hồ, 

                                           
4
 https://khoahoc.tv/song-thi-vai-bi-o-nhiem-nang-10098 

5
 Trung tâm nghiên cứu  Môi trƣờng và cộng đồng Liên minh nƣớc sạch,  Báo cáo nghiên cứu Ô 

nhiễm nước và sự cần thiết phải xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước tại Việt Nam, Hà Nội, năm 

2018, tr27 
6
 Trung tâm nghiên cứu Môi trƣờng và cộng đồng Liên minh nƣớc sạch, Báo cáo nghiên cứu Ô nhiễm 

nước và sự cần thiết phải xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước tại Việt Nam,-, Hà Nội, năm 2018, 

tr28 
7
Đặng Kim Chi, Báo cáo Hội nghị Môi trường toàn quốc năm 2015, Hà Nội, năm 2015 

8
 http://tainguyenmoitruong.com.vn/tong-quan-thuc-trang-o-nhiem-moi-truong-hien-nay/ 

https://khoahoc.tv/song-thi-vai-bi-o-nhiem-nang-10098
http://tainguyenmoitruong.com.vn/tong-quan-thuc-trang-o-nhiem-moi-truong-hien-nay/
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kênh,mƣơng bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hƣởng trực tiếp đến môi 

trƣờng và sức khoẻ của con ngƣời
9
. 

Ngoài ra, các hoạt động khai thác khoáng sản cũng là một trong 

những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. Việc khai 

thác và tuyển quặng vàng phải dùng đến thuốc tuyển chứa thủy ngân 

(Hg), xyanua -(CN)... ngoài ra, các nguyên tố hóa học cộng sinh nhƣ 

asen, antimoan, các loại quặng sunfua có thể hòa tan vào nƣớc
10

. 

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nƣớc năm 2010, 80% 

trƣờng hợp bệnh lỵ và tiêu chảy do ô nhiễm nguồn nƣớc gây ra, đặc 

biệt là ở các địa phƣơng nghèo. Đã có những trƣờng hợp tử vong do 

sử dụng nƣớc bẩn và ô nhiễm (chủ yếu là trẻ em)
11

. 

1.1.3. Thiệt hại do ô nhiễm môi trường nước 

Tại Việt Nam, theo quy định tại Điều 163, Luật BVMT năm 2014 

quy định: “Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trƣờng gồm: Suy giảm 

chức năng, tính hữu ích của môi trƣờng; Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe 

của con ngƣời, tài sản, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do hậu quả 

của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trƣờng gây ra” 

1.1.4. Bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường nước 

Chủ thể doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp 

năm 2014, là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, đƣợc 

đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh 

doanh
12

. 

BTTH do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước là một loại 

trách nhiệm dân sự, phát sinh do hành vi gây ô nhiễm môi trường 

nước của doanh nghiệp gây thiệt hại làm suy giảm chức năng, tính 

hữu ích của môi trường nước và thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của 

con người, tài sản, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân do hậu 

quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường nước 

                                           
9
http://tapchimoitruong.vn/pages/Ô nhiễm nguồn nƣớc- Thực trạng, nguyên nhân và giải 

pháp\-39742 
10

 Trung tâm nghiên cứu môi trƣờng và cộng đồng, Báo cáo nghiên cứu ô nhiễm nước và sự 

cần thiết ban hành Luật kiểm soát ô nhiễm nước, Hà Nội, năm 2018,tr 32 
11

 Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Báo cáo Môi trường Quốc gia tác động của ô nhiễm môi trường 

nước mặt, Hà Nội, 2012 
12

 Khoản 7, Điều 4, Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

http://tapchimoitruong.vn/pages/Ô%20nhiễm%20nguồn%20nước-%20Thực%20trạng,%20nguyên%20nhân%20và%20giải%20pháp/-39742
http://tapchimoitruong.vn/pages/Ô%20nhiễm%20nguồn%20nước-%20Thực%20trạng,%20nguyên%20nhân%20và%20giải%20pháp/-39742
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gây ra, buộc doanh nghiệp phải bồi thường các thiệt hại đối với môi 

trường cũng như thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài 

sản, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân do hậu quả của việc 

suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường nước gây ra. 

Trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi 

trƣờng nƣớc của doanh nghiệp có một số đặc trƣng cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, khi xem xét trách nhiệm BTTH do hành vi gây ô 

nhiễm môi trƣờng nƣớc của doanh nghiệp phải tuân theo các nguyên 

tắc, quy định chung về bồi thƣờng thiệt hại của luật dân sự; đồng thời 

việc xem xét, đánh giá mức độ, hậu quả, nguyên nhân của thiệt hại do 

hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc của doanh nghiệp, thẩm quyền 

xử lý và chế tài xử lý đối với hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

của doanh nghiệp … phải dựa trên các quy định của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng và các quy định pháp luật có liên quan. 

Thứ hai, việc xác định trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do hành 

vi gây ô nhiễm môi trƣờng của doanh nghiệp không chỉ có các quy 

định mang tính pháp lý mà còn có các quy phạm mang tính kỹ thuật, 

nghiệp vụ. 

- Thứ ba, trong các vụ việc gây thiệt hại cho môi trƣờng nƣớc, 

bên cạnh thiệt hại là các tổ chức, cá nhân cụ thể phải gánh chịu, luôn 

có một thứ thiệt hại mà cộng đồng phải gánh chịu, đó là thiệt hại cho 

môi trƣờng. 

-  Thứ tư, việc làm rõ, chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa 

hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả mà chủ thể bị thiệt hại và cộng 

đồng phải gánh chịu rất phức tạp và khó thực hiện. 

-  Thứ năm, chủ thể gây thiệt hại trong các vụ việc do hành vi làm 

ÔNMT nƣớc trong nhiều trƣờng hợp không phải chỉ  là một doanh 

nghiệp, một nhà máy. 
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1.2. Khái niệm và đặc điểm pháp lý của trách nhiệm bồi 

thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

1.2.1. Khái niệm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do doanh 

nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước 

Sự gánh chịu một hậu quả bất lợi bằng việc bù đắp tổn thất cho 

ngƣời khác đƣợc hiểu là BTTH
13

.
 

Như vậy, có thể hiểu trách nhiệm BTTH là một loại trách nhiệm 

dân sự mà theo đó khi một người vi phạm nghĩa vụ pháp lý của mình 

gây tổn hại cho người khác phải bồi thường những tổn thất mà mình 

gây ra. 

Vậy, trách nhiệm BTTH do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường 

nước có thể hiểu là trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng, buộc doanh 

nghiệp có hành vi gây ô nhiễm môi trường nước, gây ra thiệt hại phải 

có trách nhiệm bồi thường tổn thất do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

1.2.2. Đặc điểm pháp lý của trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước 

1.2.2.1. Đặc điểm pháp lý của trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

– Về cơ sở pháp lý: Trách nhiệm BTTH là một loại trách nhiệm 

Dân sự. 

– Về điều kiện phát sinh: Có thiệt hại xảy ra, có hành vi vi phạm 

nghĩa vụ dân sự, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại 

với thiệt hại xảy ra, có lỗi của ngƣời gây thiệt hại. 

– Về hậu quả: trách nhiệm BTTH luôn mang đến một hậu quả bất 

lợi về tài sản cho ngƣời gây thiệt hại. 

– Về chủ thể bị áp dụng trách nhiệm: Ngoài ngƣời trực tiếp có 

hành vi gây thiệt hại thì trách nhiệm BTTH còn đƣợc áp dụng cả đối 

với những chủ thể khác … 

                                           
13

 Th.S Nguyễn Minh Oanh (2009),“Khái niệm chung về trách nhiệm BTTH và phân loại 

trách nhiệm BTTH”,  Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trƣờng Đại học Luật Hà Nội 
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1.2.2.2. Đặc điểm pháp lý của trách nhiệm BTTH của doanh 

nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước 

Trách nhiệm BTTH của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc mang đầy đủ các đặc điểm chung của trách nhiệm BTTH ngoài 

hợp đồng. 

Ngoài ra, còn có những điểm đặc trƣng sau đây: 

-  Hành vi trái pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật môi trƣờng 

nƣớc của doanh nghiệp. 

- Thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trƣờng nƣớc của 

doanh nghiệp gây ra thƣờng xảy ra trên quy mô rộng lớn. 

- Chủ thể chịu trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do hành vi gây ô 

nhiễm môi trƣờng là các doanh nghiệp. 

1.3. Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do 

doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

1.3.1. Có hành vi vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường 

nước 

1.3.2. Có thiệt hại xảy ra 

1.3.3. Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm pháp 

luật về môi trường và thiệt hại xảy ra 

1.3.4. Có lỗi 

1.4. Quan niệm của một số nƣớc trên thế giới và Việt Nam về 

thiệt hại  và trách nhiệm BTTH do doanh nghiệp gây ô nhiễm 

môi trƣờng nƣớc 

1.4.1. Quan niệm về thiệt hại do ô nhiễm môi trường nước gây 

ra 

1.4.1.1. Quan niệm của một số nước trên thế giới 

Trên thế giới hiện có hai quan niệm khác nhau về thiệt hại do ô 

nhiễm môi trƣờng gây ra. 

1.4.1.2. Quan niệm của Việt Nam 

Luật  BVMT 2005 và Luật BVMT 2014  đã thể hiện rõ ràng quan 

niệm của Việt Nam về thiệt hại do ô nhiễm môi trƣờng là thiệt hại do 

ô nhiễm môi trƣờng gây ra không chỉ bao gồm các thiệt hại liên quan 

đến chất lƣợng môi trƣờng nói chung mà còn bao gồm cả thiệt hại về 
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sức khỏe của con ngƣời, tài sản của cá nhân do ô nhiễm môi trƣờng 

gây nên. 

1.4.2. Về trách nhiệm do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường 

nước 

1.4.2.1. Quan niệm của một số nước trên thế giới 

Đa số các nƣớc hiện nay đều sử dụng 2 phƣơng thức giải quyết 

bồi thƣờng thiệt hại về môi trƣờng: Phƣơng thức giải quyết theo lựa 

chọn và giải  quyết theo luật định. 

1.4.2.2. Quan niệm của Việt Nam 

Việt Nam cũng thực hiện nguyên tắc "ngƣời gây ô nhiễm phải chi 

trả". 

Ngƣời có trách nhiệm BTTH do hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng 

là đối tƣợng có hành vi vi phạm pháp luật môi trƣờng gây thiệt hại. 

Mọi đối tƣợng khi có hành vi vi phạm pháp luật môi trƣờng đều 

bị suy đoán là có lỗi và phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của 

mình. Hiểu cách khác, nếu ngƣời bị thiệt hại không có lỗi thì trách 

nhiệm BTTH luôn đặt ra đối với ngƣời có hành vi vi phạm pháp luật 

môi trƣờng, gây thiệt hại. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Qua kết quả nghiên cứu của Chƣơng 1 có thể rút ra một số nhận 

xét và kết luận nhƣ sau: 

Thứ nhất, thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng bao gồm 

sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trƣờng và thiệt hại về 

tính mạng, sức khỏe của con ngƣời, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích 

của môi trƣờng gây ra. 

Thứ hai, trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm 

môi trƣờng đƣợc hiểu là trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp 

đồng. 

Thứ ba, trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm 

môi trƣờng nƣớc của doanh nghiệp có những đặc thù nhất định trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM 

BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI DO DOANH NGHIỆP GÂY  

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN 

 

2.1. Thực trạng pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi 

thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

2.1.1. Thiệt hại được bồi thường do doanh nghiệp gây ô nhiễm 

môi trường nước 

- Suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trƣờng; 

- Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con ngƣời, tài sản và lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức 

năng, tính hữu ích môi trƣờng gây ra. 

2.1.2. Xác định thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường nước 

2.1.2.1. Xác định thiệt hại là sự suy giảm chức năng, tính hữu ích 

của môi trường nước 

*Cơ quan có trách nhiệm xác định thiệt hại đối với môi trường 

đó là: 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

*Các cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối 

với môi trường đó là: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

*Các mức độ suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường 

- Có suy giảm; 

- Suy giảm nghiêm trọng; 

- Suy giảm đặc biệt nghiêm trọng. 

*Hình thức và thời điểm thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định 

thiệt hại đối với môi trường đó là: 
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- Hình ảnh, băng từ, dữ liệu thu đƣợc từ quan trắc, đo đạc, phân 

tích, viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và các hình thức khác. 

- Dữ liệu, chứng cứ để tính toán thiệt hại đối với môi trƣờng phải 

đƣợc thu thập hoặc ƣớc tính tại thời điểm môi trƣờng bị ô nhiễm, suy 

thoái ở mức cao nhất tính từ khi xảy ra hoặc tại thời điểm phát hiện 

môi trƣờng bị ô nhiễm, suy thoái. 

* Nguyên tắc tính toán thiệt hại đối với môi trường được pháp 

luật hiện nay quy định đó là: 

- Căn cứ vào chi phí khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trƣờng 

tại nơi xảy ra ô nhiễm; chi phí để phục hồi hệ sinh thái và loài đƣợc 

ƣu tiên bảo vệ về bằng hoặc tƣơng đƣơng với trạng thái ban đầu. 

- Dựa trên các dữ liệu, chứng cứ đã đƣợc thu thập, ƣớc tính, thẩm 

định. 

- Thiệt hại đối với môi trƣờng của một khu vực địa lý bằng tổng 

thiệt hại đối với từng thành phần môi trƣờng của khu vực địa lý đó. 

2.1.2.2. Xác định thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản bị xâm 

phạm do hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của doanh nghiệp 

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dƣỡng, phục hồi sức khoẻ 

và chức năng bị mất, bị giảm sút của ngƣời bị thiệt hại; 

- Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của ngƣời bị thiệt hại; 

nếu thu nhập thực tế của ngƣời bị thiệt hại không ổn định và không 

thể xác định đƣợc thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động 

cùng loại; 

- Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của ngƣời chăm 

sóc ngƣời bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu ngƣời bị thiệt hại 

mất khả năng lao động và cần phải có ngƣời thƣờng xuyên chăm sóc 

thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc ngƣời bị 

thiệt hại; 

- Thiệt hại khác do luật quy định. 

Ngoài các còn phải tính đến các thiệt hại về tinh thần. 
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2.1.3. Chủ thể tham gia quan hệ bồi thường thiệt hại do doanh 

nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước 

2.1.3.1. Chủ thể có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại 

Đối với thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi 

trƣờng, việc xác định đối tƣợng đƣợc yêu cầu BTTH đó là: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Ủy ban nhân dân cấp; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

2.1.3.2. Chủ thể có trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

Đối tƣợng phải bồi thƣờng thiệt hại về hành vi gây ô nhiễm nƣớc 

là đối tƣợng có hành vi vi phạm pháp luật môi trƣờng làm ô nhiễm 

nƣớc gây thiệt hại. Cả trƣờng hợp chủ thể gây ô nhiễm là có lỗi hay 

không có lỗi. 

2.1.4. Các phương thức áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước 

Quyết định giải quyết bồi thƣờng theo các hình thức sau đây: 

- Thỏa thuận việc bồi thƣờng với ngƣời gây thiệt hại; 

- Yêu cầu trọng tài giải quyết; 

- Khởi kiện tại tòa án. 

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng 

thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

2.2.1. Nhận xét chung về thực tiễn áp dụng pháp luật về bồi 

thường thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước 

Thực tiễn pháp lý áp dụng trách nhiệm pháp lý bồi thƣờng thiệt 

hại về môi trƣờng tại Việt Nam đã xuất hiện từ đầu những năm 90 của 

thế kỉ XX, với vụ việc điển hình. 

Cơ sở của việc giải quyết bồi thƣờng thiệt hại về môi trƣờng chủ 

yếu dựa vào đơn thƣ khiếu tố của ngƣời dân đối với các cơ sở sản 

xuất - kinh doanh làm ô nhiễm môi trƣờng gây thiệt hại. 

Trong những năm gần đây, có một số vụ việc về bồi thƣờng thiệt 

hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc đã đƣợc giải quyết 

ở một số địa phƣơng thông qua thƣơng lƣợng, hoà giải. 
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2.2.2. Đánh giá về một số vụ việc điển hình đã được giải quyết 

trong những năm gần đây 

2.2.2.1.Vụ Công ty Vedan gây ô nhiễm môi trường sông Thị Vải, 

Đồng Nai 

Tháng 9 năm 2008, Công ty Vedan Việt Nam (gọi tắt là Công ty 

Vedan) bị bắt quả tang vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng do 

hành vi  xả nƣớc thải chƣa qua xử lý đạt tiêu chuẩn môi trƣờng ra 

sông Thị Vải với lƣu lƣợng 44.800m
3
 mỗi tháng. Chất độc hại đƣợc 

xả thẳng ra sông Thị Vải chảy qua Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng 

Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu gây ảnh hƣởng nghiêm trọng tới môi trƣờng, 

cũng nhƣ đời sống vật chất, tinh thần của hƣơn 5000 hộ dân sinh sống 

bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. 

Tuy nhiên, trong suốt hai năm 2008-2009, Vedan không đồng ý 

đàm phán với ngƣời nông dân, chỉ chấp nhận đàm phán thông qua 

chính quyền về hỗ trợ nông dân.Dƣới sức ép tẩy chay của ngƣời tiêu 

dung, ngày 19-3-2010, Vedan kí biên bản làm việc với đại diện Hội 

nông dân Đồng Nai ghi nhận thiện chí của Vedan hỗ trợ tối đa cho 

nông dân là 15 tỷ đồng
14

. 

Trƣớc những kiên quyết của 03 địa phƣơng và của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng, ngày 10-8-2010 Tổng giám đốc công ty 

Vedan đã chấp nhận bồi thƣờng 100% mức thiệt hại do Viện Môi 

trƣờng và Tài nguyên TP Hồ Chí Minh thẩm định cho ngƣời dân 

huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh là 45,7 tỷ đồng; ngƣời dân huyện 

Tân Thanh, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là 53,6 tỷ đồng. 

Đầu năm 2011, Vedan đã chuyển toàn bộ 217 tỷ đồng tiền bồi 

thƣờng đã cam kết và số tiền đó đƣợc chia cho các hộ dân bị thiệt hại. 

Kết quả hòa giải giữa các hộ dân Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, TP Hồ 

Chí Minh với Vedan có thể là tối ƣu về phía ngƣời bị thiệt hại: vừa giành 

đƣợc mức bồi thƣờng cao nhất theo báo cáo đánh giá thiệt hại của Viện 

Môi trƣờng và Tài nguyên đƣa ra, vừa không phải qua tố tụng. 

2.2.2.2.Vụ việc Công ty San Miguel Pure Foods Việt Nam bị vỡ 

hồ chứa nước thải chăn nuôi (Tỉnh Bình Dương) 

Vụ việc vỡ hồ chứa nƣớc thải ở Bình Dƣơng, Công ty San 

Miguel Pure Foods Việt Nam bị vỡ hồ chứa nƣớc thải chăn nuôi. Qua 

kiểm tra, vụ vỡ hồ đã làm hơn 230.000m nƣớc thải chƣa qua xử lý 

                                           
14

 TS. Vũ Thu Hạnh (chủ biên)  (2012), “Cơ chế giải quyết bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường”, Sách 

chuyên khảo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 
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tràn ra nhà dân, vƣờn cao su, sau đó đổ xuống con suối chảy ra sông 

Cầu Đò-Thị Tính, làm cho con sông có chiều dài hơn 30km này bị 

nhuộm đen, gây thiệt hại rất lớn. Theo đó, công ty này đã có văn bản 

gửi Sở Tài nguyên -Môi trƣờng yêu cầu Công ty San Miguel Pure 

Foods bồi thƣờng trên 154 triệu đồng. 

UBND tỉnh Bình buộc công ty phải tiến hành bồi thƣờng cho 

ngƣời dân bị ảnh hƣởng với tổng số tiền là 1,3 tỉ đồng. 

Qua thực tiễn giải quyết các vụ việc  nêu trên, có thể rút ra một 

số nhận xét sau đây: 

Thứ nhất, cơ sở của việc giải quyết bồi thƣờng thiệt hại về môi 

trƣờng chủ yếu dựa vào đơn thƣ khiếu tố của ngƣời dân đối với các 

cơ sở sản xuất kinh doanh làm ô nhiễm môi trƣờng gây thiệt hại. 

Thứ hai, nội dung chủ yếu là giải quyết bồi thƣờng thiệt hại đối 

với sức khỏe, tài sản của các tổ chức, cá nhân. 

Thứ ba, việc định giá thiệt hại chủ yếu dựa trên mức độ gây hại. 

Thứ tư, vụ việc chủ yếu đƣợc giải quyết thông qua hòa giải tại Ủy 

ban nhân dân và các cơ quan hành chính, hầu nhƣ chƣa có vụ việc 

nào đƣợc giải quyết hoàn chỉnh theo thủ tục tố tụng tại Tòa án nhân 

dân cấp có thẩm quyền. 

Thứ năm, trong hầu hết các trƣờng hợp, tổ chức, cá nhân gây 

thiệt hại mới chỉ  "hỗ trợ" cho ngƣời bị thiệt hại mà chƣa thực hiện 

nguyên tắc "ngƣời gây thiệt hại phải trả giá" và "thiệt hại đƣợc bồi 

thƣờng toàn bộ" của pháp luật dân sự. 

2.2.3. Những vụ việc điển hình chưa giải quyết hoặc đang 

trong quá trình giải quyết 

2.2.3.1. Vụ việc 14 cơ sở chế biến hải sản tại xã Tân Hải (Huyện 

Tân Thành) xả thải trực tiếp ra sông, khiến cá chết hàng loạt trên 

sông Chà Và 

Trong các ngày 6 đến 14/09/2015, nƣớc sông Chà Và ô nhiễm đã 

làm cá nuôi lồng bè của ngƣời dân chết hàng loạt, gây thiệt hại hơn 

17 tỷ đồng. 

Sau khi không nhận đƣợc sự hợp tác của các DN, UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo Sở Tƣ pháp, Hội Nông dân, Đoàn luật sƣ 

cùng vào cuộc để trợ giúp pháp lý, thủ tục cho nông dân và chính thức 
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33 hộ dân bị thiệt hại đã ký vào đơn khởi kiện gửi TAND TP Vũng 

Tàu. 

2.2.3.2 Vụ việc gây ô nhiễm của nhà máy Đường Vị Thanh (Tỉnh 

Hậu Giang) 

Tại phƣờng 7 Thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang tình trạng gây ô 

nhiễm nƣớc làm cho ngƣời dân nơi đây rất bức xúc, nguyên nhân của 

sự việc gây ô nhiễm là do nƣớc thải từ trong nhà máy Đƣờng Vị 

Thanh, nƣớc thải chƣa qua hệ thống xử lý, nƣớc đen ngòm cứ theo 

đƣờng cống to tƣớng đổ thẳng xuống kênh Rạch Gốc, biến cả khu vực 

này thành... xóm nƣớc đen. 

Ngƣời dân nơi đây có nhiều buổi làm việc cùng với nhà máy 

Đƣờng tuy nhiên về phía nhà máy  chỉ thu thập ý kiến đƣa về trên, 

nên vẫn chƣa có hƣớng giải quyết thỏa đáng cho ngƣời dân bị thiệt 

hại nơi đây, cũng nhƣ chuyện bồi thƣờng là chƣa đƣợc đề cập đến
15

. 

2.2.3.3. Hàng chục tấn dầu mazut tràn ra sông Trà Khúc (Quảng 

Ngãi) 

Khoảng 16h chiều ngày 19-4, ngƣời dân khai thác cát, sạn trên 

đoạn sông Trà Khúc (thuộc phƣờng Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi) phát 

hiện dầu FO từ cống xả Nhà máy đƣờng Quảng Phú (thuộc Công ty 

cổ phần Đƣờng Quảng Ngãi) ồ ạt chảy ra sông Trà Khúc. Công ty 

Đƣờng Quảng Ngãi không chịu bồi thƣờng cho ngƣời dân, UBND 

tỉnh Quảng Ngãi, Hội Nông dân Quảng Ngãi đều yêu cầu Công ty cổ 

phần Đƣờng Quảng Ngãi phải có trách nhiệm đối với hành vi xả thải 

của mình, đền bù thiệt hại cho dân nhƣng mọi chuyện vẫn… giậm chân 

tại chỗ
16

 

                                           
15

http://vietbao.vn/Xa-hoi/Vi-Thanh-Hau-Giang-Kho-vi-chat-thai-cua-nha-may-duong/40060565/157/ 
16

 https://tuoitre.vn/song-tra-khuc-lai-bi-dau-doc-434432.htm 

https://tuoitre.vn/song-tra-khuc-lai-bi-dau-doc-434432.htm
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Có thể nói, trong giai đoạn hiện nay, các quy định về bồi thƣờng 

thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng của doanh nghiệp đã 

đƣợc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, thực tiễn thi 

hành trên thực tế pháp luật về bồi thƣờng thiệt hại do hành vi gây ô 

nhiễm môi trƣờng ở Việt Nam hiện nay cũng  cho thấy các quy định 

về xác định mức độ, hậu quả thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi 

trƣờng của doanh nghiệp dƣớng nhƣ vẫn còn chƣa đầy đủ, chi tiết và 

đồng bộ ... đã gây trở ngại, khó khăn trong việc xác định trách nhiệm 

bồi thƣờng của doanh nghiệp. 
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Chƣơng 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU 

QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI 

THƢỜNG THIỆT HẠI DO DOANH NGHIỆP GÂY Ô NHIỄM 

MÔI TRƢỜNG NƢỚC 

 

3.1. Giải pháp pháp lý 

3.1.1. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về xác định thiệt 

hại để đảm bảo các thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường 

nước được bồi thường đầy đủ và kịp thời. 

- Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về xác định mối 

quan hệ nhân quả giữa hành vi gây ô nhiễm và thiệt hại xảy ra, đặc 

biệt là liên quan đến thẩm quyền xác định mối quan hệ nhân quả này. 

- Nghiên cứu xác định rõ cách tính thiệt hại thực tế về tài sản. 

- Nghiên cứu quyền lợi của những ngƣời bị thiệt hại trong trƣờng 

hợp thiệt hại về sức khỏe kéo dài do hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc của doanh nghiệp dẫn đến ngƣời đó bị chết và thiệt hại về tính 

mạng. 

3.1.2. Hoàn thiện các quy định về quyền và nghĩa vụ của công 

dân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước 

- Quyền đƣợc thông tin về tình hình, chất lƣợng môi trƣờng 

nƣớc. 

- Quyền giám sát của cộng đồng dân cƣ đối với các hoạt động 

phát triển. 

3.1.3. Hoàn thiện các quy định về quyền khởi kiện bồi thường 

thiệt hại do ô nhiễm môi trường nước 

Thứ nhất, quy định về quyền khởi kiện của cộng đồng dân cƣ hay 

quyền khởi kiện tập thể ngƣời bị hại về BTTH do doanh nghiệp gây ô 

nhiễm môi trƣờng nƣớc. 

Thứ hai, việc thực hiện quyền khởi kiện đòi BTTH đối với tính 

mạng, sức khỏe, tài sản và lợi ích của tổ chức, cá nhân quy định theo 

hƣớng ủy quyền. 
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Thứ ba, đối với thiệt hại là môi trƣờng nƣớc thì trách nhiệm yêu 

cầu BTTH hiện giao cho UBND các cấp và Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 

3.1.4. Hoàn thiện các quy định về nghĩa vụ chứng minh 

Quy định nguyên đơn (hay ngƣời yêu cầu BTTH về tính mạng, 

sức khỏe) không phải chứng minh thiệt hại do doanh nghiệp gây ra, 

còn doanh nghiệp gây ô nhiễm có trách nhiệm chứng minh họ không 

phải chịu trách nhiệm hoặc đƣợc giảm nhẹ trách nhiệm hoặc không 

tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại đối với ngƣời 

bị thiệt hại. 

Bổ sung thêm quy định cơ quan có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi 

ngƣời bị thiệt hại, hỗ trợ ngƣời bị thiệt hại chứng minh có thiệt hại 

đối với tính mạng và sức khỏe do ô nhiễm môi trƣờng nƣớc; quy định 

về cơ quan có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi ngƣời bị thiệt hại để đảm 

bảo ngƣời bị thiệt hại đƣợc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng 

nƣớc đền bù thiệt hại. 

3.1.5. Hoàn thiện các quy định về thẩm quyền giải quyết bồi 

thường thiệt hại 

Thứ nhất, thẩm quyền giải quyết BTTH do doanh nghiệp gây ô 

nhiễm môi trƣờng nƣớc cần đƣợc giao cho hệ thống tòa án khu vực. 

Thứ hai, lâu dài cần tính đến thành lập hệ thống tòa án chuyên 

trách về môi trƣờng. 

3.1.6. Hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết 

bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường nước 

Cần quy định rõ quy trình giải quyết BTTH do doanh nghiệp gây 

ô nhiễm môi trƣờng nƣớc để đảm bảo hiệu quả của việc giải quyết bồi 

thƣờng thiệt hại, đảm bảo các thiệt hại đối với môi trƣờng nói chung 

và môi trƣờng nƣớc nói riêng đƣợc đầy đủ và kịp thời. 

3.2. Giải pháp về tổ chức bộ máy, nhân lực và các thiết chế 

khác 

3.2.1. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về môi trường 

- Hoàn thiện các định chế về tổ chức 

- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công quyền 
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- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán hộ chuyên môn về quản lý 

môi trƣờng trong việc giải quyết BTTH do ô nhiễm môi trƣờng. 

3.2.2. Kiện toàn hệ thống cơ quan tư pháp 

- Thành lập tòa án chuyên trách: 

- Năng lực của đội ngũ thẩm phán: 

3.3. Xã hội hóa việc giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do ô 

nhiễm môi trƣờng nƣớc 

Tạo điều kiện cho các hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ tham 

gia vào hoạt động bảo vệ môi trƣờng nói chung, giải quyết tranh chấp 

môi trƣờng cũng nhƣ giải quyết BTTH do doanh nghiệp gây ô nhiễm 

môi trƣờng nƣớc nói riêng. 

 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Việc hoàn thiện pháp luật về bồi thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm 

môi trƣờng nƣớc của doanh nghiệp ở nƣớc ta hiện nay là yêu cầu hết 

sức cần thiết. 

Ngoài các giải pháp  nhằm sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về bồi 

thƣờng thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng của doanh nghiệp 

ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa 

việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bồi thƣờng thiệt hại do 

hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng của doanh nghiệp ở Việt Nam bằng 

việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nâng cao năng lực đội ngũ 

cán bộ trong lĩnh vực này. 
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KẾT LUẬN 

Việc yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm 

môi trƣờng nƣớc là nhằm bù đắp lại những khoản thiệt hại đã xảy ra 

và các thiệt hại đƣợc xác định sẽ xảy ra trong tƣơng lai, việc thực hiện 

bồi thƣờng đƣợc thực hiện theo nguyên tắc mà nhiều nƣớc trên thế 

giới đã thực hiện đó là “nguyên tắc ngƣời gây ô nhiễm phải trả giá”. 

Do đó cần hoàn thiện quy định pháp luật trách nhiệm bồi thƣờng 

thiệt hại do doanh nghiệp gây môi trƣờng nƣớc, đồng thời nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức quản lý về 

môi trƣờng cũng nhƣ đội ngũ công chức ngành Tòa án để có thể nâng 

cao đƣợc hiệu quả bảo vệ môi trƣờng nói chung, môi trƣờng nƣớc nói 

riêng và hiệu quả của việc giải quyết bồi thƣờng thiệt hại khi doanh 

nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, hạn chế những thiệt hại do làm 

ô nhiễm môi trƣờng bảo vệ môi trƣờng xanh -sạch -đẹp, đảm bảo các 

thiệt hại đƣợc bồi thƣờng đầy đủ và kịp thời. 
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